
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 

Câu 1: Gia đình gồm có bố, mẹ và con cái cùng chung sống được gọi là gia đình 

mấy thế hệ?  

A. Một thế hệ  

B. Hai thế hệ  

C. Ba thế hệ  

D. Bốn thế hệ 

Câu 2: Bố của mẹ em được gọi là gì?  

A. Ông nội  

B. Ông ngoại  

C. Bác  

D. Chú 

Câu 3: Việc làm nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với ông bà?  

A. Mải mê xem tivi khi ông bà đang ốm  

B. Hỏi thăm và lấy nước cho ông bà uống  

C. Đòi ông bà mua đồ chơi đắt tiền  

D. Làm ồn khi ông bà đang ngủ 

Câu 4: Để giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, ngăn nắp, em nên làm gì?  

A. Vứt rác ra sàn nhà  

B. Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong  

C. Chờ mẹ dọn dẹp hộ  

D. Vẽ bậy lên tường 

Câu 5: Em gái của bố được gọi là gì?  

A. Dì  

B. Cô  

C. Mợ  



D. Thím 

Câu 6: Khi thấy vòi nước trong nhà tắm đang bị chảy tràn, em nên xử lý thế 

nào?  

A. Bỏ đi chỗ khác chơi  

B. Khóa vòi nước lại ngay lập tức  

C. Nghịch nước cho vui  

D. Đợi bố mẹ về mới xử lý 

Câu 7: Đồ vật nào sau đây có thể gây nguy hiểm (gây giật điện) cho em?  

A. Gấu bông  

B. Ổ cắm điện  

C. Quyển vở  

D. Cái gối 

Câu 8: Những người sinh ra bố và mẹ của em được gọi là:  

A. Cô, chú  

B. Ông bà  

C. Anh chị  

D. Hàng xóm 

Câu 9: Hoạt động nào dưới đây giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với 

nhau?  

A. Mỗi người ngồi một góc xem điện thoại riêng  

B. Cả nhà cùng nhau ăn cơm và trò chuyện  

C. Anh chị em tranh giành đồ chơi của nhau  

D. Đi ngủ mà không chào hỏi ai 

Câu 10: Con của bác (anh của bố) thường được em gọi là gì?  

A. Anh hoặc Chị  

B. Em  

C. Cháu  

D. Con 



Câu 11: Đâu là hành động an toàn khi sử dụng dao, kéo trong nhà?  

A. Cầm kéo chạy nhảy lung tung  

B. Dùng dao gọt hoa quả dưới sự giám sát của người lớn  

C. Dùng kéo để cắt tóc cho bạn  

D. Quăng dao kéo lên bàn từ xa 

Câu 12: Khi đi học về thấy mẹ đang bận nấu cơm, hành động nào thể hiện em 

là con ngoan?  

A. Đi xem hoạt hình ngay  

B. Chào mẹ và giúp mẹ nhặt rau, dọn bát đũa  

C. Đòi mẹ cho ăn kẹo ngay lập tức  

D. Vứt cặp sách giữa lối đi 

Câu 13: Những người có quan hệ huyết thống bên nhà mẹ được gọi là:  

A. Họ nội  

B. Họ ngoại  

C. Hàng xóm  

D. Bạn bè 

Câu 14: Trong gia đình, ai có trách nhiệm lao động kiếm tiền và nuôi dạy con 

cái?  

A. Chỉ có bố  

B. Chỉ có mẹ  

C. Cả bố và mẹ  

D. Con cái 

Câu 15: Tại sao chúng ta cần phải giữ gìn các đồ dùng trong nhà?  

A. Để đồ dùng luôn bền, đẹp và tiết kiệm cho gia đình  

B. Để không phải mua đồ mới  

C. Để ngôi nhà trông giống cửa hàng  

D. Vì sợ bị bố mẹ mắng 

Câu 16: Em trai của mẹ em được gọi là gì?  



A. Bác  

B. Cậu  

C. Chú  

D. Dượng 

Câu 17: Để phòng tránh hỏa hoạn (cháy nhà), em không được làm việc nào sau 

đây?  

A. Tắt điện khi đi ra ngoài  

B. Nghịch diêm, bật lửa hoặc nến  

C. Nhắc bố mẹ tắt bếp khi nấu xong  

D. Để các vật dễ cháy xa nguồn lửa 

Câu 18: Khi em lỡ tay làm hỏng một món đồ trong nhà, em nên làm gì?  

A. Giấu đồ vật đó đi để không ai biết  

B. Đổ lỗi cho người khác  

C. Xin lỗi bố mẹ và hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn  

D. Khóc thật to để trốn tránh 

Câu 19: Anh trai của bố em được gọi là gì?  

A. Chú  

B. Bác  

C. Cậu  

D. Ông 

Câu 20: Gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống thường bao gồm những ai?  

A. Bố mẹ và các con  

B. Ông bà, bố mẹ và con cái  

C. Chỉ có ông bà và cháu  

D. Bố mẹ và cô chú 

 


